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CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ

1 1.1 Lê Duy Chung Nam 12.11.1977Bắc Giang
Khoa CĐHA - BV Đại học 
YHN

Chẩn đoán 
hình ảnh 62720166

2 2 Nguyễn Duy Hùng Nam 16.12.1984Hà Tĩnh Bộ môn CĐHA, ĐHYHN
Chẩn đoán 
hình ảnh 62720166

3 3 Doãn Văn Ngọc Nam 19.03.1962Nam Định
Bộ môn Kỹ thuật Y học - Khoa 
Y Dược - ĐHQG HN

Chẩn đoán 
hình ảnh 62720166

4 4 Trần Văn Ngọc Nam 21.07.1980Hà Nội
Khoa CĐHA - BV Lão khoa 
TW

Chẩn đoán 
hình ảnh 62720166

5 5 Lâm Đông Phong Nam 14.07.1975Cần Thơ
Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ

Chẩn đoán 
hình ảnh 62720166

6 6 Huỳnh Thị Đỗ Quyên Nữ 14.09.1975Đăk Lăk
Khoa Nội soi-Siêu âm, BV Ung 
bướu TP. HCM

Chẩn đoán 
hình ảnh 62720166

7 2.1 Vũ Nguyệt Minh Nữ 12.10.1982Hà Nội Bm Da Liễu - Trường ĐHYHN Da liễu 62720152

8 2 Lê Huyền My Nữ 07.04.1977Hà Nam
Khoa Khám bệnh - BV Da liễu 
TW Da liễu 62720152

9 3 Đinh Hữu Nghị Nam 26.06.1980Bắc Giang Bm Da Liễu - Trường ĐHYHN Da liễu 62720152

10 4 Trần Cẩm Vân Nữ 07.07.1980Nam Định
Khoa Khám bệnh - BV Da Liễu 
TW Da liễu 62720152

11 3.1 Bùi Hồng Ngọc Nữ 14.02.1977Thái Bình
Bm Dịch tễ - Viện ĐT YHDP& 
YTCC- ĐHYHN Dịch tễ học 62720117

12 4.1 Bùi Thị Quỳnh Nhung Nữ 21.04.1980Bắc Cạn
Bm Dược lâm sàng, Trường 
ĐHYD, ĐHTN

Dược lý và độc 
chất 62720120

13 5.1 Trần Mai Hùng Nam 09.03.1975Thái Bình
Phòng mổ- Khoa Gây mê Hồi 
sức- BV Tim HN Gây mê hồi sức 62720121

14 2 Dương Anh Khoa Nam 01.03.1971Hưng Yên Khoa PT-GM-HS, BV Bộ NN Gây mê hồi sức 62720121

15 3 Nguyễn Đình Luyến Nam 16.05.1967Hưng Yên
Khoa Phẫu thuật Hồi sức Cấp 
cứu, BV Mắt TW Gây mê hồi sức 62720121

16 6.1 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 30.08.1984Phú Thọ
Bm Mắt-TMH, Khoa Y, 
ĐHQGHN

Giải phẫu 
người 62720104

17 2 Nguyễn Hùng Thế Nam 14.11.1976Hà Nội
Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, 
ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM 

Giải phẫu 
người 62720104

18 7.1 Phạm Minh Anh Nam 10.07.1979Hà Nội Khoa GPB, BV. Ung bướu HN
Giải phẫu bệnh 
và pháp y 62720105

19 2 Nguyễn Trường Giang Nam 16.12.1977Hải Phòng
Khoa Giải phẫu bệnh lý, BV 
Việt -Tiệp Hải Phòng

Giải phẫu bệnh 
và pháp y 62720105

20 8.1 Đặng Thị Thanh Nữ 23.02.1978Nam Định
Bộ môn Xét nghiệm ĐK- Trường TCYT 
Đặng Văn Ngữ, Viện SR-KST-CT TW Hóa sinh y học 62720112

21 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 11.06.1985Hải Dương Bộ môn Hóa Sinh, ĐHYHP Hóa sinh y học 62720112

22 9.1 Nguyễn Song Hào Nam 03.09.1976Yên Bái
Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh 
Yên Bái

Hồi sức CC và 
chống độc 62720122

23 2 Hà Mai Hương Nữ 11.09.1972Hà Nội Khoa HS tích cực - BV Tim HN
Hồi sức CC và 
chống độc 62720122

24 3 Mai Đức Thảo Nam 26.05.1972Sơn La
Khoa HS tích cực - Chống độc, 
BV Hữu Nghị HN

Hồi sức CC và 
chống độc 62720122

25 4 Trần Quang Thắng Nam 20.03.1977Bắc Ninh Khoa HSCC - BV Lão khoa TW
Hồi sức CC và 
chống độc 62720122

26 10 Vi Quỳnh Hoa Nữ 29.09.1970Hà Nội Khoa Truyền máu, BVVĐ
Huyết học và 
truyền máu 62720151

27 2 Trần Thị Hằng Nữ 25.09.1975Thanh Hóa Khoa Huyết học, BVVĐ
Huyết học và 
truyền máu 62720151

28 3 Ngô Thị Thảo Nữ 28.08.1979Hải Dương
Khoa Xét nghiệm, Trường 
ĐHKTYT HD

Huyết học và 
truyền máu 62720151

29 4 Dương Doãn Thiện Nam 23.12.1974Hà Nội
Khoa hiến máu và các TP của 
máu Viện Huyết học - TM TW

Huyết học và 
truyền máu 62720151

30 5 Trương Thị Như Ý Nữ 11.05.1976Bình Định
Khoa Nội tổng hợp - BV Lão 
khoa TW

Huyết học và 
truyền máu 62720151

31 11 Nguyễn Phúc Hoàn Nữ 29.03.1985Hà Nội Bm Mô Phôi, ĐHYHN
Mô phôi thai 
học 62720103
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32 12 Nguyễn Duy Thắng Nam 07.10.1983Hà Nội Bộ môn Ngoại, ĐHYHN
Ngoại lồng 
ngực 62720124

33 13 Trần Ngọc Dũng Nam 01.11.1978Hưng Yên
Bộ môn Phẫu thuật TN- 
ĐHYHN Ngoại tiêu hóa 62720125

34 2 Nguyễn Xuân Hòa Nam 26.04.1983Hà Nội
Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, 
BVVĐ Ngoại tiêu hóa 62720125

35 3 Đinh Hồng Kiên Nam 06.12.1973Hà Nội
Khoa Ngoại TH- BVĐK Hà 
Đông Ngoại tiêu hóa 62720125

36 14 Trần Quốc Hòa Nam 24.07.1976Hà Nội Khoa Ngoại - BV ĐH YHN
Ngoại thận và 
tiết niệu 62720126

37 2 Lê Đình Thanh Sơn Nam 17.10.1981Phú Thọ
Phòng Chỉ đạo tuyến, BVĐK 
tỉnh Phú Thọ

Ngoại thận và 
tiết niệu 62720126

38 15 Nguyễn Đức Liên Nam 02.07.1983Hải Dương
Khoa Phẫu thuật Thần kinh, 
BVVĐ

Ngoại thần 
kinh sọ não 62720127

39 16 Vũ Văn Cường Nam 12.08.1984Thanh Hóa
Khoa Phẫu thuật cột sống-
BVVĐ

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

40 2 Trần Mạnh Hùng Nam 20.05.1983Vĩnh Phúc
Khoa Chấn thương chỉnh hình 
II, BVVĐ

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

41 3 Đỗ Văn Minh Nam 04.09.1984Lào Cai Bộ môn Ngoại, ĐHYHN
Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

42 4 Lê Nguyễn Diên Minh Nam 10.12.1963Hà Tĩnh
Khoa Phỏng và Tạo hình- BV 
Chợ Rẫy, TP.HCM

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

43 5 Lương Thị Thúy Phương Nữ 08.02.1978Thái Bình
Bm Bệnh lý miệng & PT Hàm 
Mặt, Viện ĐT RHM, ĐHYHN

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

44 6 Nguyễn Hồng Sơn Nam 30.09.1973Hà Nội
Lase - Phẫu thuật, BV Da liễu 
TW

Chấn thương chỉnh 
hình và tạo hình 62720129

45 17 Nguyễn Tuấn Hải Nam 29.12.1976Hà Nội Bộ môn Tim Mạch, ĐHYHN Nội tim mạch 62720141

46 2 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 10.11.1973Hà Nội Khoa Nội A, BV Hữu Nghị HN Nội tim mạch 62720141

47 3 Đinh Huỳnh Linh Nam 21.07.1982Hà Nội Bộ môn Tim Mạch, ĐHYHN Nội tim mạch 62720141

48 4 Vũ Ngọc Trung Nam 01.06.1972Nghệ An
Phòng Khám ĐK Lương Thế 
Vinh - BV ĐH Quốc gia HN Nội tim mạch 62720141

49 18 Lê Thị Liễu Nữ 15.10.1976Hưng Yên Khoa Cơ Xương Khớp, BVBM
Nội xương 
khớp 62720142

50 2 Nguyễn Thị Nga Nữ 18.11.1980Hà Nội Khoa Cơ-Xương-Khớp, BVBM
Nội xương 
khớp 62720142

51 3 Phạm Thị Minh Nhâm Nữ 04.08.1984Hưng Yên
Phân môn Cơ Xương Khớp, 
BM Nội TH, ĐHYHN

Nội xương 
khớp 62720142

52 19 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 22.09.1977Hải Phòng
Bộ môn Y học gia đình, 
ĐHYHN Nội tiêu hóa 62720143

53 2 Phạm Bình Nguyên Nam 18.04.1983Hải Dương Khoa Tiêu hóa, BVBM Nội tiêu hóa 62720143

54 3 Lê Minh Tuấn Nam 09.10.1969Phú Thọ BV 198, Bộ Công An Nội tiêu hóa 62720143

55 20 Lê Bá Ngọc Nam 10.06.1977Hải Phòng Khoa Nội tiết - BV BM Nội tiết 62720145

56 21 Trần Thị Thu Hương Nữ 07.10.1970Hà Giang
Bộ môn Nội - YHHĐ, Học viện 
Y Dược học Cổ truyền VN

Nội thận - Tiết 
niệu 62720146

57 2 Trần Bích Ngọc Nữ 03.01.1976Hà Nội Khoa Thận, BVBM
Nội thận - Tiết 
niệu 62720146

58 3 Nguyễn Văn Thanh Nam 24.12.1981HÀ Nội
Phân môn Thận, BM Nội TH, 
ĐHYHN

Nội thận - Tiết 
niệu 62720146

59 22 Đinh Thị Kim Ánh Nữ 13.11.1981Quảng Ngãi Nhãn khoa 62720157

60 2 Phạm Thị Minh Châu Nữ 14.08.1980Tuyên QuangKhoa Mắt Trẻ em, BV Mắt TW Nhãn khoa 62720157

61 3 Nguyễn Ngọc Chung Nam 15.07.1975Quảng Ninh Khoa TMH-Mắt, BV Nhi TW Nhãn khoa 62720157

62 4 Trần Thu Hà Nữ 16.09.1984Hà Nội Khoa Mắt Trẻ em, BV Mắt TW Nhãn khoa 62720157

63 5 Nguyễn Kiếm Hiệp Nam 20.11.1974Hưng Yên
Phòng CĐT- Khoa Đáy mắt, 
BV Mắt TW Nhãn khoa 62720157

64 6 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 23.12.1974Hà Nội Khoa Mắt, BV ĐHYHN Nhãn khoa 62720157

65 7 Nguyễn Minh Thi Nữ 13.11.1981Hà Nội Bm Mắt, ĐHYHN Nhãn khoa 62720157

66 23 Phạm Văn Đếm Nam 11.04.1977Hải Dương
Bộ môn Nhi, Khoa Y Dược, 
ĐHQGHN Nhi khoa 62720135



67 2 Bùi Song Hương Nữ 07.04.1974Hà Nội
Khoa Điều trị tự nguyện A,          
  BV Nhi TW Nhi khoa 62720135

68 3 Nguyễn Trung Kiên Nam 12.08.1983Vĩnh Phúc Khoa Nhi, BV Tim, HN Nhi khoa 62720135

69 4 Nguyễn Thị Hương Mai Nữ 20.12.1976Bắc Ninh Bm Nhi, ĐHYHN Nhi khoa 62720135

70 24 Đinh Thị Hoa Nữ 04.04.1981Hải Dương
Khoa VLTL - PHCN,               
Trường ĐHKTYT Hải Dương

Phục hồi chức 
năng 62720165

71 2 Nguyễn Đỗ Hùng Nam 22.11.1979Quảng Ninh
Khoa GMHS, TT Tim Mạch, 
BVE

Phục hồi chức 
năng 62720165

72 3 Nguyễn Hoài Nam Nữ 05.12.1983Hà Nội Bm PHCN, ĐHYHN
Phục hồi chức 
năng 62720165

73 25 Hà Ngọc Chiều Nam 03.05.1979Nam Định
Bm Nha khoa CĐ, Viện ĐT 
RHM, ĐHYHN

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

74 2 Quách Huy Chức Nam 30.03.1981Hải Dương
Phòng Thanh tra Khám chữa 
bệnh và Bảo hiểm YT, Bộ Y tế

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

75 3 Nguyễn Viết Đa Đô Nam 02.04.1984Hà Nội
Bm Nha chu, Viện ĐT RHM, 
ĐHYHN

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

76 4 Trương Mạnh Nguyên Nam 21.01.1984Hà Nội
Bm Bệnh lý miệng & PT Hàm 
Mặt, Viện ĐT RHM, ĐHYHN

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

77 5 Phạm Cao Phong Nam 07.03.1974Hà Nội
Đơn nguyên Răng Hàm Mặt- 
BV Thanh Nhàn-  HN

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

78 6 Phạm Thị Hạnh Quyên Nữ 21.11.1970Hà Nội
Bm Chữa răng và Nội nha, 
Viện ĐT RHM, ĐHYHN

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

79 7 Tạ Anh Tuấn Nam 31.10.1983Hà Nội
Bm Bệnh lý miệng & PT Hàm 
Mặt, Viện ĐT RHM, ĐHYHN

Răng - Hàm - 
Mặt 62720601

80 26 Nguyễn Thái Giang Nam 05.07.1980Hà Nội Bm Phụ Sản, ĐHYHN Sản phụ khoa 62720131

81 2 Lê Quang Hòa Nam 25.10.1979Thanh Hóa Khoa Đẻ D3, BVPS Hà Nội Sản phụ khoa 62720131

82 3 Đặng Quang Hùng Nam 29.07.1978Nghệ An
Khoa Sản bệnh lý, BV Phụ Sản 
TW Sản phụ khoa 62720131

83 4 Đinh Quốc Hưng Nam 28.01.1966Hà Nội Khoa Ngoại Phụ- BVPS TW Sản phụ khoa 62720131

84 5 Vũ Văn Khanh Nam 11.07.1977Nam Định Khoa Đẻ, BVPS TW Sản phụ khoa 62720131

85 6 Đoàn Thị Phương Lam Nam 01.06.1978Nam Định Khoa Đẻ, BVPS TW Sản phụ khoa 62720131

86 7 Đinh Thúy Linh Nữ 02.02..1987Hà Nội
TT chẩn đoán trước sinh và 
sàng lọc SS - BV Phụ Sản HN Sản phụ khoa 62720131

87 8 Đàm Thị Quỳnh Liên Nữ 10.08.1976Bắc Ninh Bộ môn Phụ Sản, ĐHYHN Sản phụ khoa 62720131

88 9 Đặng Thị Hồng Thiện Nữ 13.05.1975Hải Phòng Phòng KHTH, BV Phụ Sản TW Sản phụ khoa 62720131

89 10 Phạm Trọng Thuật Nam 09.11.1976Tuyên Quang
Khoa Phụ Sản, BVĐK tỉnh 
Tuyên Quang Sản phụ khoa 62720131

90 11 Nguyễn Anh Thơ Nam 17.08.1981Hà Tĩnh
Bm Sản Nhi, Trường Cao đẳng 
Y tế Hà Tĩnh Sản phụ khoa 62720131

91 12 Trần Thị Sơn Trà Nữ 04.07.1979Quảng Bình
Khoa Phụ Sản, BV HN VN-CB 
Đồng Hới Sản phụ khoa 62720131

92 13 Trương Quang Vinh Nam 12.12.1977Hải Dương
Bm Sản Phụ khoa, Khoa Y 
Dược, ĐHQGHN Sản phụ khoa 62720131

93 27 Nguyễn Phước Sung Nam 11.02.1975
Thừa Thiên 
Huế

Phòng KHTH, BV ĐK tỉnh 
Thanh Hóa Thần kinh 62720147

94 28 Nguyễn Thế Đạt Nam 11.12.1976Phú Thọ
Khoa TMH, BVĐK tỉnh Phú 
Thọ

Tai - Mũi - 
Họng 62720155

95 2 Nguyễn Như  Đua Nam 15.06.1981Thái Bình
Bm Mắt-TMH, Khoa Y Dược, 
ĐHQGHN

Tai - Mũi - 
Họng 62720155

96 3 Lê Đình Hưng Nam 20.08.1976Bắc Ninh Khoa TMH, BV E
Tai - Mũi - 
Họng 62720155

97 4 Vũ Trung Lương Nam 24.05.1973Hà Nội Khoa TMH - BV Bạch Mai
Tai - Mũi - 
Họng 62720155

98 5 Lê Anh Tuấn Nam 05.12.1974Yên Bái
Phòng KHTH, Khoa Mũi 
Xoang, BV TMHTW

Tai - Mũi - 
Họng 62720155

99 29 Phan Văn Cương Nam 15.02.1979Ninh Bình
Tổ Ung bướu, Bm Ngoại, 
ĐHYDTB Ung thư 62720149

100 2 Phạm Tiến Chung Nam 22.10.1980Hải Dương
Khoa Xạ trị - BVĐK tỉnh Phú 
Thọ Ung thư 62720149

101 3 Phạm Thị Diệu Hà Nữ 28.11.1979Hà Nội Khoa Ngoại Phụ, BVK Ung thư 62720149



102 4 Nguyễn Việt Hà Nữ 05.09.1975Hòa Bình Khoa Ung bướu, BV 74 TW Ung thư 62720149

103 5 Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng Nam 31.08.1980Đồng Nai
Khoa Hóa xạ trị- TT Ung bướu 
Chợ Rẫy-BV Chợ Rẫy Ung thư 62720149

104 6 Nguyễn Quang Hưng Nam 11.01.1976Hà Nội
TT Ung bướu - BVĐK TW 
Thái Nguyên Ung thư 62720149

105 7 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 19.11.1975Hà Nội
Phòng KHTH, BV Ung bướu 
HN Ung thư 62720149

106 8 Lê Thành Trung Nam 27.12.1978Hà Nội Khoa Ung bướu,BE HN Ung thư 62720149

107 9 Đoàn Trọng Tú Nam 22.03.1980Nam Định Khoa Ngoại TH 2, BV K Ung thư 62720149

108 10 Lê Thị Yến Nữ 20.12.1979Hải Phòng Khoa Nội II, BVK Ung thư 62720149

109 30 Đặng Việt Đức Nam 09.05.1971Hà Nội TT Kiểm dịch Y tế Quốc tế HN
Vệ sinh XHH 
và TCYT 62720164

110 2 Nguyễn Hữu Thắng Nam 23.09.1976Hà Nội
Bm TC& QLYT Viện ĐT 
YHDP& YTCC- ĐHYHN

Vệ sinh XHH 
và TCYT 62720164

111 31 Đinh Thị Lam Nữ 19.05.1971Tuyên Quang
Khoa YHCT, BVĐK Đống Đa, 
HN Y học cổ truyền 62720201

112 2 Nguyễn Thị Tuyết Minh Nữ 17.04.1986Hà Nội
Khoa CS & BVSK CBTW- 
Viện YHCT Quân Đội Y học cổ truyền 62720201

113 3 Phạm Ngoc Thủy Nữ 07.02.1967Vĩnh Long
BVĐK huyện Càng Long, Trà 
Vinh Y học cổ truyền 62720201

114 4 Trần Thị Thu Trang Nữ 08.06.1979Hải Phòng Khoa YHCT - ĐHYHN Y học cổ truyền 62720201

115 32 Bùi Vũ Bình Nam 01.05.1979Hải Dương
Khoa Điều dưỡng-Hộ sinh, 
ĐHYHN Y tế công cộng 62720301

116 2 Bùi Khắc Hùng Nam 08.01.1966Hà Tĩnh
BVĐK huyện Krông Păk tình 
Đăk Lăk Y tế công cộng 62720301

117 3 Nguyễn Thị Lâm Nữ 22.06.1970Hưng Yên Bộ môn PHCN- ĐHYHN Y tế công cộng 62720301

118 4 Trương Lê Vân Ngọc Nữ 15.10.1974Hưng Yên
Phòng Nghiệp vụ Y-Dược-BV, 
Cục QL KCB, Bộ Y tế Y tế công cộng 62720301

119 5 Trần Thơ Nhị Nữ 10.09.1981Hà Nội
Viện ĐT YHDP& YTCC, 
ĐHYHN Y tế công cộng 62720301

120 6 Nguyễn Đăng Tấn Nam 11.08.1978Thanh Hóa
Trường Cao dẳng Y tế Thanh 
Hóa Y tế công cộng 62720301

121 7 Nguyễn Hoàng Thanh Nam 23.07.1984Hà Nội Phòng QLĐT SĐH, ĐHYHN Y tế công cộng 62720301

122 8 Nguyễn Văn Thương Nam 19.08.1979Nghệ An Phòng KHTH, Sở Y tế Nghệ An Y tế công cộng 62720301

123 9 Nguyễn Quang Tĩnh Nam 08.08.1971Hà Nội Trường Trung học Y tế Lào Cai Y tế công cộng 62720301

124 10 Lương Ngọc Trương Nam 16.06.1966Thanh Hóa
TT chăm sóc Sức khỏe Sinh 
sản tỉnh Thanh Hóa Y tế công cộng 62720301

(Ấn định danh sách được duyệt dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 gồm có 124 thí sinh/32 chuyên ngành)

        Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

                      KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTUYỂN SINH 

                                      Tạ Thành Văn

                              (Đã ký)


